
XƯỞNG SX CÁNH KÍNH VIỆT NHÂT 
HÀ NỘI - Xưởng sản xuất:  Quốc Oai- Hà Nội . 

Hotline: 0905 918 529 
Kính gửi: QUÝ CÔNG TY , KHÁCH HÀNG 

BÁO GIÁ CÁNH KÍNH TỦ ÁO VIỆT NHẬT 2021 
Theo yêu cầu của Quý khách hàng. Xưởng cánh kính Việt Nhật xin gửi bảng báo giá cung cấp cánh kính tủ áo, tủ bếp, tủ trang 

trí, vách ngăn cửa lùa với chi tiết như sau: 

TT Hạng mục 
Đơn 

vị 
tính 

số 
lượng 

 
Đơn giá (VNĐ) 

  
Ghi chú 

 
 
 

1 

 

Hệ Nhôm Đen 
Xingfa 

KT : 20 X 45 x 1.0 Ly 

     
Hệ nhôm 20*45*1.0 ly Sơn Tĩnh điện đen mờ .Tay 

nắm dài hết cánh ép kính 5ly cường lực Việt Nam 
màu Xanh đen , PQ Xám Khói , Trà và các màu sơn 
theo yêu cầu . Dùng Cho cánh mở và Lùa. Đơn giá 
trên chưa bao gồm phụ kiện ,vận chuyển và lắp đặt . 

 Khung nhôm đen mờ + 
kính màu trắng trong hoặc 
màu Xanh Đen 

 
m2 

 
1 

 
1,500,000 

  

 Khung nhôm đen mờ + 
kính màu PQuang Xám 
Khói hoặc màu Trà 

 
m2 

 
1 

 
1,600,000 

  

 Khung nhôm đen mờ + 
kính sọc m2 1 1,700,000 

  

 
Bản lề HAFELE Cái 1 50,000 

  

 
 

2 

Hệ Nhôm Xước 
Hairline 

KT: 
20x45x1.2Ly 

  
 

 

 
Hệ nhôm 20*45*1.2 ly xước Hairline .Tay nắm dài 

hết cánh ép kính Nhập Khẩu 5ly cường lực màu 
Xanh đen , PQ Xám khói , Trà và các màu sơn theo 
yêu cầu . Dùng cho cánh mở và cánh lùa . Đơn giá 
trên chưa bao gồm phụ kiện ,vận chuyển và lắp đặt . 

 Khung nhôm Xước 
Hairline + kính Xanh 
Đen hoặc kính màu trắng 
trong 

 
m2 

 
1 

 
1,800,000 

  

 Khung nhôm Xước 
Hairline+ kính màu PQ 
Xám Khói hoặc màu 
Trà 

 

m2 

 

1 

 

2,000,000 

  

 
Khung nhôm Xước 
Hairline + kính sọc 

 
m2 

 
1 

 
2,100,000 

  

 
Bản lề HAFELE Cái 1 50,000 

  

 
 

3 

 
Hệ Nhôm Xước 

Hairline 
KT: 20 x 22 x 2Ly 

  

 

 
Hệ nhôm 20*22*2 ly Màu đen , Nâu và Vàng xước 

Xước Hairline .Tay nắm dài 1100 , kính 5ly cường 
lực màu Xanh Đen , PQ Xám khói , Trà và các màu 
sơn theo yêu cầu . Dùng cho cánh mở và lùa . Đơn 
giá trên chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt . 

 Khung nhôm xước hairline 
+ kính Xanh Đen hoặc kính 
trắng trong 

 
m2 

 
1 

 
2,300,000 

  



 Khung nhôm xước hairline 
+kính màu PQuang Xám 
Khói hoặc màu Trà 

 
m2 

 
1 

 
2,500,000 

  

 Khung nhôm xước hairline 
+kính sọc 

 
m2 

 
1 

 
2,600,000 

  

 
Bản lề đi theo hệ 20x22 Cái 1 50,000 

  

 
 

4 

 

Bộ ray lùa giảm chấn 
Đài Loan ( màu đen)-dài 
2 mét 

 
 

Bộ 

 
 

1 

 
 

1,200,000 

  

 
 

4 

Vách ngăn cửa lùa khung 
nhôm xước hairline ( 
17x35 x2.5ly) ray giảm 
chấn +kính 10ly màu 
kính theo yêu cầu 

 
 

m2 

 
 

1 

 
 

2,400,000 

  

 
 

4 

Vách ngăn cửa lùa khung 
nhôm xước hairline ( 
17x35 x2.5ly) ray giảm 
chấn +kính 10ly sọc 
trắng 

 
 

m2 

 
 

1 

 
 

2,700,000 

  

Hà nội, ngày 01 tháng 01 năm 2021 
* Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%. 
* Khối lượng trên là khối lượng tạm tính 1m2, khối lượng sẽ được nghiệm thu sau khi hoàn thiện công trình. 
* Đặt cọc 50% giá trị đơn hàng trước khi thi công 
* Thời gian Dự kiến thực hiện kết thúc 6 ngày 
* Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng kinh doanh: Hotline: 0905 918 529 


